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BÁO CÁO 

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg 

 ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

 
 

Thực hiện Công văn số 2588/SNNPTNT-TS ngày 14/6/2024 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả như 

sau: 

1. Khái quát chung: Thị xã Đức Phổ nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng 

Ngãi, tiếp giáp với tỉnh Bình Định, chạy dọc theo biển Đông, với chiều dài 40 

km; có 03 đầm tự nhiên đó là đầm Lâm Bình (xã Phổ Cường) với diện tích 

khoảng 115ha; đầm An Khê (xã Phổ Khánh) diện tích khoảng 323ha; đầm Nước 

Mặn (phường Phổ Thạnh) diện tích 120ha và 13 hồ chứa nước phục vụ cho công 

tác thủy lợi sản xuất nông nghiệp. Ngư dân khai thác trên biển chủ yếu hành nghề 

truyền thống như câu, vây, rê, không có nghề lặn vì vậy việc sử dụng chất nổ, 

xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên biển không nhiều.  

2. Kết quả đạt được: 

a) Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Hàng năm, UBND thị xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, 

phường, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường xử lý nghiêm hành vi sử dụng chất 

nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. 

- UBND các xã, phường; Công an địa phương xây dựng kế hoạch và 

thường xuyên tuần tra, truy quét những trường hợp cố ý vi phạm pháp luật trong 

lĩnh vực sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản và xử lý theo 

quy định. 

- Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-TTg, Chỉ thị số 19/2014/CT-

TTg; các công văn, văn bản của cấp trên về phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử 

dụng chất nổ, xung điện, kích điện để khai thác hải sản.  

b) Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: 

- 02 Đồn Biên phòng Phổ Quang và Sa Huỳnh thường xuyên phối hợp với 

Chi cục Thủy sản, Công an thị xã, Phòng Kinh tế và các ban ngành đoàn thể của 

địa phương tổ chức lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về đánh 

bắt thủy sản: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; 

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục 

đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 02/01/1998; Chỉ thị số 

45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 



2 

 

 

 

pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chỉ thị số 06-CT/TU 

ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự quản lý vật liệu 

nổ, ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất nổ khai thác thủy 

sản trái phép trên biển... và một số văn bản khác liên quan. 

- UBND các xã, phường triển khai đến các khu dân cư, tuyên truyền, vận 

động giao nộp phương tiện, chuyển đổi hình thức khai thác từ sử dụng xung điện 

sang sử dụng các phương tiện khác không có điện và tổ chức mời các hộ có máy 

xung điện đến Công an xã, phường để tuyên truyền trực tiếp và cho ký cam kết. 

Ngoài ra các khu dân cư cũng đưa công tác này vào một trong những chỉ tiêu để 

đánh giá, xếp loại, bình xét gia đình văn hóa cuối năm. 

c) Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. 

  - Lực lượng Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

về chống khai thác IUU và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển, trên bộ nhằm 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Trong giai 

đoạn 2014-2024 đã tổ chức tuần tra trên bộ 1.394 lần, trên biển 94 lần. Qua đó 

tiến hành kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý: 

 + Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với các cơ quan liên quan khởi tố 

01 vụ án hình sự/01 đối tượng, với hành vi “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, 

Xử phạt vi phạm hành chính: 258 trường hợp/258 tàu cá/258 đối 

tượng/1.575.850.000 đồng. Phạt cảnh cáo không tái phạm đối với 145 trường 

hợp/ 145 phương tiện/ 145 chủ tàu. Phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng chứng chỉ 

thuyền trưởng 04 tháng 15 ngày đối với 59 thuyền trưởng. 

 - Đồn Biên phòng Phổ Quang: Xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp/ 

30 tàu cá/ 30 đối tượng/ 107.350.000đồng. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính 

02 kíp nổ, 400g thốc nổ (Bàn giao tang vật cho Cơ quan Quân sự thị xã Đức Phổ). 

- Ngoài ra, Công an các xã, phường thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra 

việc sử dụng xung điện, chất nổ khai thác thủy sản trên các đầm nước ngọt, phát 

hiện nhiều trường hợp vi phạm nhưng đa số là chống đối, không hợp tác, đối 

tượng vứt phương tiện, tang vật bỏ chạy, lực lượng chức năng lập biên bản nhưng 

khi mời đến xử lý thì không chấp hành nên khó xử lý vi phạm hành chính mà 

phần lớn là nhắc nhở, vận động, tuyên truyền. 

3. Tồn tại, hạn chế 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ 

về ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, kích điện, chất độc để khai 

thác thủy sản của thị xã đã đạt được một số kết quả nhất định. Tình hình ngư dân 

vi phạm đã được hạn chế, ý thức của đa số người dân được nâng cao; chính 

quyền địa phương chú trọng quan tâm đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 

động sử dụng chất nổ, xung điện, kích điện, chất độc để khai thác thủy sản; các 

lực lượng chức năng cùng vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm nhằm giáo dục, răn đe người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế: 
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- Thời điểm trước, tình trạng lén lút, sử dụng xung điện, vật liệu nổ khai 

thác hải sản ven bờ vẫn còn diễn ra ở một số nơi; trong vài năm gần đây đã chấm 

dứt tình trạng ngư dân sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản. 

- Công tác phối hợp tuần tra kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động sử 

dụng chất nổ, xung điện, kích điện đánh bắt thủy, hải sản có lúc chưa kịp thời. 

- Tinh thần cảnh giác, ý thức tố giác hành vi vi phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, kích điện đánh bắt thủy, hải sản của 

người dân thấp (ngại va chạm, né tranh, liên lụy trách nhiệm) 

- Một số tàu cá đi hành nghề ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương, 

gây khó khăn trong công tác quản lý và tuyên truyền. 

4. Đề xuất kiến nghị: Đề nghị các sở, ngành tỉnh cần tăng cường công tác 

tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành các quy 

định pháp luật về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác 

thủy sản và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

5. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 02/01/1998 của 

Thủ tướng Chính phủ về cấm chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 

và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg. 

- Tiếp tục duy trì qui chế phối hợp giữa Công an – Quân sự - Biên phòng 

và chính quyền địa phương trong ngăn chặn tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, 

kích điện, chất độc để khai thác thủy sản. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, 

phương tiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, 

vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, máy xung điện và chuyển đổi 

hình thức khai thác thủy sản phù hợp không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc 

để khai thác thủy sản. 

Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở 

Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế thị xã; 

- VP HĐND và UBND thị xã; 

- Lưu VT. 
 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Sang 
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